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Nội dung bài viết 

1. Soạn Unit 12 A closer look 1 lớp 7 Global Success 

Soạn Unit 12 A closer look 1 lớp 7 Global Success 

1 (trang 126 Tiếng Anh 7 Global Success): Write the words or phrases under the 
correct pictures (Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng) 
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Đáp án: 

1. kangaroo (chuột túi) 

2. island country (quốc đảo) 

3. tatoo (xăm mình) 

4. Scottish kilt (trang phục người Scotland) 

5. castle (lâu đài) 

6. coastline (đường bờ biển) 

2 (trang 126 Tiếng Anh 7 Global Success): Write the words or phrases under the 
correct pictures (Viết các từ hoặc cụm từ dưới các hình ảnh đúng) 

 

Đáp án: 

1. amazing 2. ancient 3. unique 4. local 5. native 

Hướng dẫn dịch: 

1. Từ trên đỉnh núi, chúng tôi đã có một tầm nhìn tuyệt vời xuống thung lũng bên 
dưới. 

2. Scotland nổi tiếng với lịch sử lâu đời và những lâu đài cổ kính. 

3. Những hàng rào dài xung quanh các trang trại cừu ở Australia có một không hai. 
Bạn không thể tìm thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trong wald. 

4. Khi bạn đến thăm một địa điểm mới, hãy nói chuyện với người dân địa phương. 

5. Kanguru có nguồn gốc từ Úc. Đó là nhà của chúng. 
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3 (trang 126 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss and write the 
word or phrase in the box next to its explanation (Làm việc theo cặp. Thảo luận và 
viết từ hoặc cụm từ vào ô bên cạnh lời giải thích) 

 

Đáp án: 

1. tower 2. symbol 3. capital 4. boat ride 

Hướng dẫn dịch: 

1. một tòa nhà cao hẹp với đỉnh nhỏ = tháp 

2. một đối tượng đại diện cho một địa điểm = biểu tượng 

3. thành phố quan trọng nhất của một quốc gia = thủ đô 

4. một chuyến tham quan trên sông = đi thuyền 

4 (trang 126 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to 
the intonation of the following questions. (Nghe và lặp lại, chú ý ngữ điệu của những 
câu hỏi sau) 

Hướng dẫn dịch: 

1. Bạn có thể nói tiếng Anh không? 
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2. Úc có phải là một hòn đảo không? 

3. Bạn sẽ đến thăm Washington vào năm tới chứ? 

4. Thủ đô của Scotland là gì? 

5. Canada rộng lớn như thế nào? 

5 (trang 126 Tiếng Anh 7 Global Success): Circle the correct intonation. Then listen 
and repeat (Khoanh tròn đúng ngữ điệu. Sau đó nghe và lặp lại) 

Nội dung bài nghe: 

 

Đáp án: 

1.  2.  3.  4.  5.  

Hướng dẫn dịch: 

1. Canada ở đâu? 

2. Bạn có thể chỉ cho tôi Singapore trên bản đồ này được không? 

3. Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ? 

4. Tiếng Anh có phải là ngôn ngữ chính thức ở Malaysia không? 
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5. Bạn có biết nhiều về New Zealand không? 


